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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     Ông     o ng T n 

                                  Tr n Th  Th     ng 

- Thư ký phiên tòa: ông Ngu ễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân c p cao tại 

Th nh phố    Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    Phạm Th  Thanh Tu  t -  Kiểm sát vi n. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân c p cao tại Th nh phố    

Chí Minh xét xử ph c thẩm vụ án dân sự thụ lý số 128/2022/TLPT-DS ngày 27 tháng 

4 năm 2022 về việc “Tranh ch p QS Đ v  t i s n g n liền v i   t l  di s n th a k ”. 

- N uyên  ơn:    Ngu ễn Th  Phương Trang, sinh năm 1973. v ng m t  

Đ a chỉ: số  4, tổ 4, khu 99, khu phố  ong Đức, phường Tam Phư c, th nh phố 

 i n  òa, tỉnh Đ ng Nai. 

Người  ại diện theo ủ  qu ền của ngu  n  ơn: ông Tr n Mỹ   nh, sinh năm 

1985. c  m t  

Đ a chỉ: số 35  ường 23, phường  iệp  ình Chánh, th nh phố Thủ Đức, Th nh 

phố    Chí Minh. 

 Người b o vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của ngu  n  ơn:  uật sư Ngu ễn Quốc 

Cường, Công t   uật TN   Thuận Cường, Đo n luật sư Th nh phố    Chí Minh. c  

m t  

Đ a chỉ: số 35  ường 23, phường  iệp  ình Chánh, th nh phố Thủ Đức, Th nh 

phố    Chí Minh. 

- Bị  ơn: 

1/ Ông Phan Văn  ũng, sinh năm 1959  v ng m t  

2/    Ngu ễn Th   iệu, sinh năm 1968  c  m t  

Ông Phan Văn  ũng ủ  qu ền cho b  Ngu ễn Th   iệu, tham gia tố tụng. 

Cùng   a chỉ: số 240/28, tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng 

Nai. 

  

- N ườ  có quy n  ợ , n hĩa vụ   ên quan: 
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1/    Ngu ễn Th  Cẩm  ung, sinh năm 1978  v ng m t  

2/ Ông Ngu ễn Thanh  i m, sinh năm 1971 v ng m t  

Cùng   a chỉ: số 240/22/2/1, tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh 

Đ ng Nai. 

Người  ại diện theo ủ  qu ền của b   ung, ông  i m: ông Tr n Mỹ   nh, sinh 

năm 1985.  c  m t  

3/       Th  Xu, sinh năm 1949 v ng m t  

Đ a chỉ thường tr : Tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai. 

Đ a chỉ cư tr :  en Pham 716 Scurfield   V  Winnipeg M  R3Y 1T4 Canada. 

N ườ   ạ  d ện theo ủy quy n của b  Xu: Ông    Xuân Thanh, sinh năm 1973. 

 c   ơn xin v ng m t  

Đ a chỉ:  4, khu 99, khu phố  ong Đức 1, phường Tam Phư c, th nh phố  i n 

 òa, tỉnh Đ ng Nai. 

4/ Ông Phan Th c  anh, sinh năm 1988 v ng m t  

5/    Ngu ễn Th  Mai Quỳnh, sinh năm 1989 v ng m t  

6/ Tr  Phan Ngu ễn Gia Y n, sinh năm 2017 v ng m t  

7/ Tr  Phan Ngu ễn Gia  ân, sinh năm 2019 v ng m t  

Người  ại diện theo pháp luật của tr  Y n v  tr  Hân: Ông Phan Thúc Danh, sinh 

năm 1988  v ng m t v  b  Ngu ễn Th  Mai Quỳnh, sinh năm 1989.  v ng m t  

8/ Ch  Phan Thanh Kiều  iễm, sinh năm 2002 v ng m t  

9/    Phan Ngọc  u  n, sinh năm 1989 v ng m t  

10/ Ông  uỳnh Nhật Thanh, sinh năm 1990 v ng m t  

11/ Tr   uỳnh Ngọc Song Thư, sinh năm 2019 v ng m t  

12/ Tr   uỳnh Nhật Tâm, sinh năm 2017 v ng m t  

Người  ại diện theo pháp luật của tr  Thư v  tr  Tâm:    Phan Ngọc Duyên, sinh 

năm 1989  v ng m t v  ông  uỳnh Nhật Thanh, sinh năm 1990 v ng m t  

13/ Ông Ngu ễn Văn Son, sinh năm 1963  ch t năm 2021  

14/ Ông Ngu ễn Văn Đỏ, sinh năm 1964 v ng m t  

15/ Tr   ương Th  Kim Điền, sinh năm 2006 v ng m t  

Người  ại diện theo pháp luật của tr  Điền: Ông Ngu ễn Văn Đỏ, sinh năm 1964. 

 v ng m t  

16/    Ngu ễn Th  S t, sinh năm 1964 v ng m t  

17/    Ngu ễn Th  Đại, sinh năm 1952  ch t ng   23/7/2021  

Người k  th a qu ền v  nghĩa vụ tố tụng của b  Ngu ễn Th  Đại: b  Ngu ễn Th  

 ệ, sinh năm 1980 v ng m t ; ông Ngu ễn Văn Mỹ, sinh năm 1986 v ng m t ; b  

Ngu ễn Th  Tu  t Nhung, sinh năm 1991 v ng m t . 

Cùng   a chỉ:  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai. 

18/ Ông Ngu ễn Văn V ng, sinh năm 1973 v ng m t) 

19/ Tr     Văn Gi u v ng m t  

Người  ại diện theo pháp luật của tr  Gi u: Ông Ngu ễn Văn V ng, sinh năm 

1973 v ng m t  

20/       Th  Kim Xu  n, sinh năm 1974 v ng m t  

21/ Anh  ương T n Đạt, sinh năm 2003 v ng m t  

22/ Ông Ngu ễn T n Ng , sinh năm 1986 v ng m t  

23/ Tr  Ngu ễn Th nh Thái, sinh năm 2010 v ng m t  

Nguời  ại diện theo pháp luật của tr  Thái: Ông Ngu ễn T n Ng , sinh năm 

1986 v ng m t  
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24/    Tr n Th  Tụ , sinh năm 1988 v ng m t  

25/ Ông Ngu ễn Văn Mỹ, sinh năm 1986 v ng m t  

Cùng   a chỉ: Tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai. 

26/ Ông Ngu ễn Văn  o ng, sinh năm 1967 v ng m t  

Đ a chỉ:  p 5, xã  ình Sơn, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai. 

Người  ại diện theo ủ  qu ền của ông Danh, b   iễm, b  Duyên, ông Thanh, ông 

Đỏ, b  S t, ông V ng, b  Xu  n, ông Đạt, ông Ngà, b  Tụ , ông Mỹ, ông  o ng: Bà 

Ngu ễn Th   iệu, sinh năm 1968(c  m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

N uyên  ơn b  N uyễn Thị Phươn  Tran  do n ườ   ạ  d ện theo ủy quy n tron  

quá tr nh      quy t vụ án v  tạ  ph ên tòa tr nh bày: 

Vào năm 1987, cha của bà Trang l  ông Ngu ễn Văn K  c  nhận chu ển nhượng 

của b  Tư Khương  t n thường gọi  khu   t c  tổng diện tích l  898m
2
 thuộc thửa 163, 

tờ b n    69  tờ b n      a chính cũ số 12, thửa 294  v  t i s n g n liền tr n   t l  căn 

nh  c p 4 tọa lạc tại tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai  bằng 

gi   ta  . 

Năm 2008, ông K  c  nộp  ơn  ề ngh  c p Gi   chứng nhận qu ền sử dụng   t, 

qu ền sở hữu nh  ở v  t i s n khác g n liền v i   t  ối v i ph n diện tích   t n u tr n 

nhưng chưa c  thông tin h i báo t  U N  hu ện  ong Th nh cũng như UBND xã An 

Phư c về h  sơ  ề ngh  c p Gi   chứng nhận QS Đ, QS  nh  ở v  t i s n g n liền 

v i   t của ông Ngu ễn Văn K  tại thửa   t n  . 

Ngày 12/9/2015, ông K  qua  ời  theo Gi   chứng tử số 63/2015 qu ển số 

02/2014 do U N  xã An Phư c c p ng   14/9/2015 .    Trang l  con của ông K   ã 

li n hệ U N  xã An Phư c  ể hỏi thông tin về h  sơ thửa   t m  ông K   ã nộp thì 

U N  xã An Phư c thông báo v  xác nhận h  sơ  ã th t lạc. Trong quá trình b  

Trang ti p qu n t i s n th a k  của ông Ngu ễn Văn K  thì ông Phan Văn  ũng v  gia 

 ình của ông  ũng  ã ngăn c n, u  hi p. Cho rằng ông Phan Văn  ũng xâm phạm   n 

quyền lợi hợp
 
pháp của mình, b  Trang  ã l m  ơn khi u nại l n U N  xã An Phư c. 

Vào ngày 21/10/2015, U N  mời các b n   n hòa gi i, tu  nhi n ông  ũng không 

  ng ý tr  lại   t v  t i s n g n liền tr n   t cho các anh ch  em b  Trang. 

Các anh ch  em b  Trang l  h ng th a k  thứ nh t của ông Ngu ễn Văn K  nhưng 

lại b  chi m  oạt t i s n do cha b   ể lại. Vì vậ , b  Trang khởi kiện ông Phan Văn 

 ũng, b  Ngu ễn Th   iệu,  ề ngh  Tòa án gi i qu  t b o vệ qu ền lợi ích hợp pháp 

cho ngu  n  ơn v  các người th a k  của ông Ngu ễn Văn K . Đối v i nội dung ph n 

tố của b   iệu l  không c  căn cứ n n b  Trang, b   ung, ông  i m không ch p nhận 

 ối v i   u c u ph n tố của b   ơn. Đề ngh  Tòa án ch p nhận   u c u khởi kiện của 

ngu  n  ơn b  Ngu ễn Th  Phương Trang như sau: 

- Tu  n qu ền sử dụng   t  ối v i ph n diện tích   t 624,6m
2
 tr n thực t   ược 

ghi nhận tọa  ộ ranh mốc 3; 4; 5; 6  thuộc thửa 163b tờ b n    số 69  thể hiện tại   n 

vẽ hiện trạng thửa   t số 11799/2018 cùng t i s n g n liền tr n   t l  di s n của ông 

Ngu ễn Văn K   ể lại v  giao qu ền sử dụng cho b  Trang cùng các   ng th a k  

theo pháp luật của ông Ngu ễn Văn K . 

- Đề ngh  tòa tu  n buộc b  Ngu ễn Th   iệu v  ông Phan Văn  ũng, những 

người c  qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan cùng các cá nhân, tổ chức khác  n u c    ang 

cư tr  tr n ph n diện tích   t v  t i s n g n liền v i   t giao tr  lại qu ền sử dụng   t 

 ối v i ph n diện tích   t 624,6m
2
 tr n thực t   ược ghi nhận tọa  ộ ranh mốc 3; 4; 5; 
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6  thuộc thửa 163b tờ b n    số 69  thể hiện tại   n vẽ hiện trạng thửa   t số 

11799/2018 cho b  Trang v  các   ng th a k  theo pháp luật của ông Ngu ễn Văn K . 

Bị  ơn N uyễn Thị D ệu v   ồn  thờ     n ườ   ạ  d ện theo ủy quyển cho bị  ơn 

ôn  Phan Văn Dũn  v  các n ườ  có quy n n hĩa vụ   ên quan anh Danh, chị D ễm, 

chị Duyên, ông Son, anh Thanh, ôn  Đỏ, b  Sót, ôn  V n , b  Xuy n, anh Đạt, anh 

Ngà, b  Tụy, anh   , ông Hoàng trong quá tr nh      quy t vụ án v  tạ  ph ên tòa 

tr nh bày: 

   Ngu ễn Th   i n l  ch  ruột của b . To n bộ ph n   t hiện  ang b  tranh ch p 

na  l  do b  Ngu ễn Th   i n sinh năm 1959 ch t ng   27/4/2015 theo gi   chứng tử 

số 24/2015 do U N  xã An Phư c c p ng   27/4/2015 mua của vợ ch ng b     Th  

Xu sinh năm 1949, Đ a chỉ thường tr : Tổ 1,  p 3, xã An Phư c,  ong Th nh, Đ ng 

Nai. Chỗ ở hiện na :  en Pham 716 Scarfiel   V  Winnipeg M  R3Y 1T4 Canada 

v o năm 1985. Khi nhận chu ển nhượng tr n   t c  01 căn nh  vách   t v  một số câ  

 iều, giá chu ển nhượng l  02 chỉ v ng. Sau khi mua   t của b  Xu, b   i n  ập bỏ 

căn nh  tranh, xâ  dựng căn nh  c p 4 v i tường gạch, mái tôn. Ngo i ra, b   i n cùng 

b  xâ  th m 03 căn nh  c p 4 liền kề nhau v  04 phòng trọ.   c n  , b   i n cho vợ 

ch ng b  về chung sống, b   i n mở quán hủ ti u cha  còn b  thì l m nghề ma . 

Ông Ngu ễn Văn K  l  người ở trong x m thường   n quán hủ ti u cha  của b  

 i n ăn v  tâm sự về việc b  bệnh tật r i việc ông b  vợ con ru ng bỏ.     i n thương 

c m cho ông K    n ở chung v  chăm s c chữa bệnh cho ông.  o b   i n không bi t 

chữ n n t t c  những công việc li n quan   n  ơn t  kinh doanh phòng trọ,  iện nư c 

b   i n  ều nhờ ông K   ứng t n l m giùm. Trư c năm 2000, vợ ch ng b  cũng  ược 

chính qu ền c p sổ hộ khẩu   n năm 2000 l   ược c p sổ m i, gi   phép kinh doanh 

nghề ma  v  kinh doanh phòng trọ. Kho ng năm 2008, b   i n nhờ ông K   i hỏi về 

việc k  khai   t  ai  ể xin c p GCN qu ền sử dụng   t, ông K   ã ra xã k  khai   t 

 ai. Tu  nhi n, sau khi phát hiện ra việc ông K  k  khai khu   t của b   i n l    t do 

Xí nghiệp ô tô c p cho ông K  n n b   i n  ã ph n  ối v  việc c p GCN qu ền sử 

dụng   t cho ông K  b  d ng lại.  o kém hiểu bi t pháp luật v  phát hiện mình b  bệnh 

n n b   i n tập trung chữa bệnh chứ không quan tâm   n việc  ăng ký   t  ai. Kể t  

     n năm 2015 không c  b t kỳ ai tranh ch p  ối v i khu   t của b   i n cho   n 

khi ngu  n  ơn c   ơn khởi kiện.      u c u tòa xem xét   u c u ph n tố của b  v i 

các nội dung sau  â : 

1/ Y u c u tòa án công nhận qu ền sử dụng   t, qu ền sở hữu nh  v  các t i s n 

khác g n liền v i   t  ối v i thửa   t số 163 tờ b n    số 69  thửa cũ l  294 tờ b n    

số 12  tọa lạc tại xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai của b  Ngu ễn Th  

 i n sinh năm 1959 ch t ng   27/4/2015 theo gi   chứng tử số 24/2015 do UBND xã 

An Phư c c p ng   27/4/2015. 

2/ Do thửa   t số 323b   T l  111,6 m
2
   ược tách t  thửa số 163 tờ b n    số 69 

theo b n vẽ hiện trạng thửa   t số 11799/2018 trư c  â  b   ã chu ển nhượng cho 

người khác v  hiện na  b n nhận chu ển nhượng  ã chu ển nhượng cho người khác 

v   ã  ược c p GCN qu ền sử dụng   t n n b  không tranh ch p  ối v i thửa   t n  . 

3/  o t i s n tr n ph n   t  ang b  tranh ch p l  t i s n hợp pháp của gia  ình g n 

liền v i qu ền sử dụng   t l  di s n th a k  của các   ng th a k  chưa chia n n b    u 

c u tòa án xem xét tạm giao to n bộ ph n   t thửa   t số 163 tờ b n    số 69  thửa cũ 

l  294 tờ b n    số 12  tr  thửa   t số 323b cho b  tạm qu n lý. Việc chia di s n th a 

k  do gia  ình b  tự qu  t   nh. 

N ườ  có quy n  ợ , n hĩa vụ   ên quan b  Lê Thị Xu tr nh bày: 
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Trư c  â , v o kho ng năm 1982 b  c  nhận chu ển nhượng của gia  ình ông 

Ngu ễn Thanh  ình hoa m u cùng diện tích 898m
2
 thuộc thửa   t số: 163, tờ b n    

số: 69  thửa cũ số: 12, tờ b n    số: 294 , tại   a chỉ: tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện 

 ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai,    a chỉ hiện na  l : 240/28 tổ 1,  p 3, xã An Phư c, 

hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai .  iện tích thửa   t n   gia  ình ông  ình  ược xí 

nghiệp vận t i c p cho. Giá chu ển nhượng hoa m u cùng diện tích   t n u tr n l  

15.000   ng  Mười lăm nghìn   ng .  ai b n  ã thanh toán  ủ tiền, b n giao  ủ diện 

tích   t cùng hoa m u tr n   t v  không c  b t kỳ tranh ch p gì. 

Đ n năm 1987, b   ã chu ển nhượng hoa m u  g m 2 căn nh  lá, 36 câ   iều v  

nhiều câ  tr m  cùng diện tích   t 898m
2
 thuộc thửa   t số: 163, tờ b n    số: 69,    a 

chỉ hiện na  l : 240/28 tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai  

n u tr n cho ông Ngu ễn Văn K , v i giá chu ển nhượng l  50.000   ng  Năm mươi 

nghìn   ng . Việc chu ển nhượng diện tích   t n u tr n c  03 người con của ông 

Ngu ễn Văn K  chứng ki n.     ã nhận  ủ số tiền v   ã b n giao hoa m u, các t i s n 

khác g n liền v i diện tích   t 898m
2
 n u tr n cho ông Ngu ễn Văn K . Ông Ngu ễn 

Văn K   ã ch t ng   12/9/2015 theo Gi   chứng tử số: 63/2015, qu ển số: 02/2014 

 ăng ký tại U N  xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai ng   14/9/2015. 

Về việc gia  ình ông Phan Văn  ũng v  b  Ngu ễn Th   iệu chi m   t thì b  

không c  b t kỳ li n quan gì, b  xác nhận l  chỉ chu ển nhượng hoa m u cùng diện 

tích   t n u tr n cho một mình ông Ngu ễn Văn K  m  không li n quan   n b t kỳ ai 

khác, số tiền 50.000   ng  Năm mươi nghìn   ng  l  do ông Ngu ễn Văn K  tr  tiền 

mua hoa m u cùng   t n u tr n.    c  bi t ông Ngu ễn Văn K  thu  mư n một người 

gi p việc thường gọi l   ung  còn t n tr n gi   tờ thì b   ược bi t l  Ngu ễn Th  

 i n, hiện  ã ch t . Sau n   ông Ngu ễn Văn K  c  tự xâ  dựng v  tạo lập nh  ở  ể 

kinh doanh phòng trọ. 

- Năm 2018, b  c   ược bi t các con của ông Ngu ễn Văn K  khởi kiện  òi lại 

nh    t b  ông  ũng v  b   iệu chi m giữ trái pháp luật, b  th   như vậ  l    ng sự 

thật. Gia  ình b  trư c  â  ở g n nh  ông Ngu ễn Văn K  n n c  bi t  ược b   iệu l  

em gái b   i n  người gi p việc cho ông Ngu ễn Văn K ), ông K  cùng công tác tại 

Hợp tác xã vận t i v i ch ng b  n n b  bi t. Vợ ch ng b   iệu  ã nhiều l n gọi  iện 

  u c u b  xác nhận nội dung bán   t cho b   iệu ông  ũng v  b  Ngu ễn Th   i n 

 ch  b   iệu  nhưng b  không   ng ý vì như th  l  trái pháp luật, b   iệu l m th m 

các chứng cứ cho một số người l m chứng việc mua bán  Tr n T  Anh, Ngu ễn Văn 

Ngọc, Phạm Th  Thiệu . Như vậ  l  sai sự thật b  không bi t những người n   vì b  

không bán cho b   i n ha  ai khác.     iệu còn mua chuộc con trai b  l  Võ Tu n 

Khanh l m chứng việc mua bán thì c ng vi phạm pháp luật hơn, vì tại thời  iểm b  

chu ển nhượng hoa m u cùng   t v  các t i s n g n liền cho ông Ngu ễn Văn K  con 

b  chưa  ược 6 tuổi  anh Võ Tu n Khanh sinh năm 1987 . Đ t v  hoa m u tr n   t do 

b  nhận chu ển nhượng v  b  cũng không bán cho ai ngo i ông Ngu ễn Văn K . 

N ườ  có quy n  ợ , n hĩa vụ   ên quan anh Phan Thúc Danh, chị N uyễn Thị  a  

Quỳnh  ồn  thờ     n ườ   ạ  d ện theo pháp  uật của cháu Phan N uyễn G a Yên, 

Phan N uyễn G a Hân tr nh bày: 

Anh ch  l  con trai v  con dâu của b  Ngu ễn Th   iệu v  ông Phan Văn  ũng. 

Anh ch  k t hôn v o năm 2016 c  hai con l  Phan Ngu ễn Gia Y n v  Phan Ngu ễn 

Gia  ân.  iện tại, anh ch   ang sống tại   a chỉ tổ 1,  p 3, xã An Phư c, hu ện  ong 

Th nh, tỉnh Đ ng Nai tr n thửa   t số 163 tờ số 69 xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, 

tỉnh Đ ng Nai. Anh ch  c  nghe b  Ngu ễn Th   iệu n i rằng   t n   l  của b  
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Ngu ễn Th   i n  ch  gái b  Ngu ễn Th   iệu  mua của b  Tư Khương, sau    cho vợ 

ch ng b  Ngu ễn Th   iệu v  anh ch  em trong nh    n ở tr n ph n   t n  .    

Ngu ễn Th   i n  ã ch t năm 2015, b  Ngu ễn Th   iệu ti p tục qu n lý v  sử dụng 

  t n   cho   n na . Anh ch  thống nh t v i lời khai v  các   u c u của b   ơn l  b  

Ngu ễn Th   iệu v   ối v i   u c u khởi kiện của ngu  n  ơn l  b  Ngu ễn Th  

Phương Trang anh ch  không   ng ý v    u c u tòa gi i qu  t theo qu    nh của pháp 

luật. Vì lý do công việc n n anh ch   ề ngh  Tòa án gi i qu  t vụ án theo pháp luật v  

cho phép anh ch  v ng m t trong to n bộ quá trình gi i qu  t vụ án. Anh ch  xin cam 

k t sẽ không khi u nại ha  tranh ch p gì li n quan   n việc xét xử v ng m t anh ch . 

N ườ     th a quy n v  n hĩa vụ tố tụn  của n ườ  có quy n  ợ , n hĩa vụ   ên 

quan b  N uyễn Thị Đạ     chị N uyễn Thị Lệ, anh N uyễn Văn   , chị N uyễn Thị 

Tuy t Nhun  tr nh bày: 

Mẹ của anh ch  là b  Ngu ễn Th  Đại, sinh năm 1952,  ã ch t ng   23/7/2021. 

Cha của anh ch  là ông Ngu ễn Văn  ời,  ã ch t cách na  kho ng 15 năm. Cha mẹ của 

anh ch  c  03 người con ruột l  Ngu ễn Th   ệ sinh năm 1980, Ngu ễn Văn Mỹ sinh 

năm 1986 v  Ngu ễn Th  Tu  t Nhung sinh năm 1991. Ngo i ra cha mẹ của anh ch  

không còn người con n o khác. Mẹ của anh ch  l  người c  qu ền lợi nghĩa vụ li n 

quan trong vụ án tranh ch p qu ền sử dụng   t v  t i s n g n liền v i   t l  di s n th a 

k  do b  Ngu ễn Th  Phương Trang kiện ông Phan Văn  ũng v  b  Ngu ễn Th   iệu 

do Tòa án nhân dân tỉnh Đ ng Nai  ang thụ lý gi i qu  t. Đối v i qu ền lợi của mẹ 

anh ch  trong vụ án thì anh ch   ề ngh  Tòa án xem xét gi i qu  t theo qu    nh pháp 

luật. 

Anh ch  không c  ý ki n gì  ối v i các thủ tục tố tụng m  Tòa án  ã thực hiện t  

trư c   n na , anh ch  cũng không   u c u Tòa án qua  lại các thủ tục hòa gi i, ti p 

cận công khai chứng cứ, na  anh ch   ề ngh  Tòa án ti p tục mở phi n tòa xét xử vụ 

án. 

Do anh ch  bận công việc, không c  thời gian tham gia tố tụng n n anh ch   ề 

ngh  Tòa án gi i qu  t v ng m t trong t t c  các buổi l m việc, ti p cận, công khai 

chứng cứ, hòa gi i v  xét xử. 

Tạ  b n án dân sự sơ thẩm số 06/2022/DS-ST ngày 24/01/2022 của Tòa án nhân 

dân t nh Đồn  Na  quy t  ịnh:  

Căn cứ v o kho n 9 Điều 26; kho n 4 Điều 34; Điều 37; các Điều 147, 227, 228, 

266, 271, 273 của  ộ  uật Tố tụng  ân sự; 

Áp dụng các Điều 167, 169, 170, 203  uật   t  ai năm 2013; các Điều 166, 609, 

649 của  ộ luật  ân sự năm 2015; Điều 27 Ngh  qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban thường vụ quốc hội về án phí v  lệ phí Tòa án. 
Tuyên xử: 

1/ Ch p nhận   u c u khởi kiện của ngu  n  ơn b  Ngu ễn Th  Phương Trang về 

việc: “Tranh chấp quy n sử dụn   ất v  t   s n   n    n v    ất    di s n th a   ”. 

Công nhận qu ền sử dụng diện tích   t 624,6m
2
 (theo ranh mốc 3, 4, 5, 6 thuộc 

thửa 163, tờ b n    số 69 xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai    n vẽ 

hiện trạng thửa   t số 11799/2018 của Văn phòng  ăng ký   t  ai tỉnh Đ ng Nai - chi 

nhánh  ong Th nh  l  di s n th a k  của ông Ngu ễn Văn K . 

 uộc ông Ngu ễn Văn  ũng, b  Ngu ễn Th   iệu tr  lại diện tích   t 624,6m
2
 

theo ranh mốc 3, 4, 5, 6 thuộc thửa 163, tờ b n    số 69 xã An Phư c, hu ện  ong 

Th nh, tỉnh Đ ng Nai    n vẽ hiện trạng thửa   t số 11799/2018 của Văn phòng  ăng 

ký   t  ai tỉnh Đ ng Nai - chi nhánh Long Th nh  cho b  Ngu ễn Th  Phương Trang, 
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b  Ngu ễn Th  Cẩm  ung v  ông Ngu ễn Thanh  i m l  những   ng th a k  theo 

pháp luật của ông Ngu ễn Văn K . 

 uộc ông Ngu ễn Văn  ũng, b  Ngu ễn Th   iệu cùng những người  ang sống 

tr n   t tr  lại t i s n tr n   t l  7 căn nh  tr n thửa   t 163 tờ b n    số 69 xã An 

Phư c cho những người th a k  theo pháp luật của ông K  là bà Trang, bà Dung và 

ông  i m   ng qu n lý, sử dụng. 

Ngu  n  ơn b  Ngu ễn Th  Phương Trang c  trách nhiệm thanh toán cho b   ơn 

v  người li n quan  ang ở tr n   t số tiền l  700.000.000   ng. 

2/ Đình chỉ   u c u khởi kiện của ngu  n  ơn b  Ngu ễn Th  Phương Trang  ối 

v i tranh ch p ph n   t diện tích 188,7m
2
 theo các mốc 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 thuộc thửa 

Ab (77,1m
2
  v  thửa 323b  11l,6m

2
) theo b n vẽ hiện trạng thửa   t số 11799/2018 của 

Văn phòng  ăng ký   t  ai tỉnh Đ ng Nai - chi nhánh Long Thành. 

3/ Không ch p nhận   u c u ph n tố của b  Ngu ễn Th   iệu v  ông Phan Văn 

 ũng  ối v i b  Ngu ễn Th  Phương Trang về việc “Tranh chấp quy n sử dụn   ất v  

t   s n   n    n v    ất là di s n th a   ”. 

Không ch p nhận   u c u công nhận qu ền sử dụng thửa   t 163, tờ b n    số 69 

xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai l  di s n th a k  của b  Ngu ễn Th  

Liên; 

Không ch p nhận   u c u công nhận 07 căn nh  tr n   t thuộc qu ền sở hữu của 

ông  ũng, b   iệu v  giao thửa   t 163, tờ b n    số 69 xã An Phư c, hu ện  ong 

Th nh, tỉnh Đ ng Nai cho b   iệu qu n lý; 

Kể t  ng   án c  hiệu lực pháp luật, các  ương sự c  trách nhiệm li n hệ v i cơ 

quan nhà nư c c  thẩm qu ền  ề l m thủ tục c m mốc v   ăng ký bi n  ộng qu ền sử 

dụng   t theo qu    nh của  uật   t  ai. 

Ngo i ra, b n án sơ thẩm còn tu  n chi phí tố tụng, án phí dân sự sơ thẩm, và 

qu ền kháng cáo theo luật   nh. 

- Sau khi xét xử sơ thẩm, b  Ngu ễn Th   iệu  l  một trong hai b   ơn  kháng cáo 

 ề ngh  xét xử ph c thẩm, sửa b n án sơ thẩm theo hư ng công nhận diện tích   t 

624,6m
2
 tại thửa 163b tờ b n    số 69  thửa cũ 294 tờ b n    số 12 , tại  p 3, xã An 

Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai, cũng như căn nh  c p 4 tường gạch của b  

Ngu ễn Th   i n ch t  ể lại.     iệu l  người th a k  t i s n của b   i n,   u c u 

công nhận t i s n tr n cho b   iệu, ông  ũng. Còn 03 căn nh  c p 4 liền kề v  04 

phòng trọ do b   i n cùng b   iệu bỏ tiền ra xâ  dựng, b   iệu   u c u công nhận t i 

s n tr n b   iệu  ược hưởng.     iệu còn n u ra 07 lý do  ể chứng minh cho   u c u 

tr n như: một l  ông Ngu ễn Văn K  k  khai   t của Xí nghiệp vận t i mâu thu n v i 

lời khai của b  Trang cho rằng ông K  mua của b  Xu năm 1982 v i giá 50.000   ng; 

 ai l  thửa số 163 tờ b n    số 69 tại xã An Phư c  trư c  â  l  thửa 294 tờ b n    số 

12), U N  xác nhận trư c thửa số 72 tờ b n    số 12 l  mâu thu n     336 ;  a l  

chi bộ  p gi i qu  t b i thường thiệt hại khi mở  ường li n thôn cho hộ ông K , nhưng 

U N  xã thì gi i qu  t b i thường cho gia  ình b   iệu l  không phù hợp;  ốn l  

không xem xét lời khai của các con ông K  như: anh  ũng, anh  i m, ch   ung  ể xác 

  nh sự thật; năm l  cho rằng ông K  thu  b   i n gi p việc thì vì sao ông K  không 

 ứng t n chủ hộ khẩu m   ể cho b   i n  ứng t n chủ hộ khẩu t  năm 1986.; Sáu l  

ngu  n  ơn cho rằng t i s n tr n l  của ông K  trong khi    b   ơn xu t trình  ược 

gi   tờ xâ  dựng nh  v  các phòng trọ;     l  dựa v o lời khai của những người l m 

việc tại  p, xã  ể b o vệ cho phía ngu  n  ơn  ể xử như tr n l  không   ng. Tại phi n 

tòa ph c thẩm, b   iệu v n giữ ngu  n kháng cáo như tr n. 
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- Người  ại diện cho ngu  n  ơn thì cho rằng nh -  t n u tr n l  của ông Ngu ễn 

Văn K   Cha của ngu  n  ơn  ch t  ể lại. Y u c u công nhận t i s n tr n l  di s n của 

ông K  v    u c u  òi lại t i s n th a k , án sơ thẩm xử như tr n l    ng,  ề ngh  giữ 

ngu  n b n án sơ thẩm xử. 

-  uật sư b o vệ qu ền lợi cho ngu  n  ơn thì  ề ngh  giữ ngu  n b n án sơ thẩm 

xử. 

- Tại phi n tòa ph c thẩm,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân c p cao tại Th nh phố 

   Chí Minh cho rằng b  Ngu ễn Th   i n c  cùng v i ông Ngu ễn Văn K  bỏ tiền ra 

xâ  dựng nh , phòng trọ,   n án sơ thẩm chưa xem xét   n qu ền lợi của b   i n, 

không xem xét   n công sức chăm s c của b   i n  ối v i ông K , xử xác   nh t i s n 

tr n   t l  07 căn nh  ha  05 căn nh  v  04 phòng trọ cũng chưa rõ.  uộc những người 

 ang ở tại 07 căn nh  l  người n o ph i giao lại t i s n; Ngu  n  ơn ph i tr  lại cho b  

 ơn v  những người c  qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan số tiền 700.000.000   ng nhưng 

chỉ tu  n chung chung, không thể thi h nh án  ược; Không gi i qu  t chỗ ở cho b  

 ơn, n n  ề ngh  hủ  án sơ thẩm  ể xét xử lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của b  Ngu ễn Th   iệu  ược l m v  nộp trong thời hạn luật 

  nh n n  â  l  kháng cáo hợp lệ. 

[2] Xét về nội dung vụ án thì th  :  

- Theo ngu  n  ơn b  Ngu ễn Th  Phương Trang, cũng như người c  qu ền lợi, 

nghĩa vụ li n quan l  ông Ngu ễn Thanh  i m, b  Ngu ễn Th  Cẩm  ung cho rằng 

diện tích   t 898m
2
 tại thửa số 163 tờ b n    số 69  thửa cũ 294 tờ b n    số 12 , tại 

 p 3, xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai v  t i s n tr n   t l  của ông 

Ngu ễn Văn K  mua của b     Th  Xu  T i s n của ông K   ể lại ,   u c u công nhận 

t i s n tr n l  của ông K  v   òi lại di s n.  i s n tr n hiện na  do b  Ngu ễn Th  

 iệu, ông Phan Văn  ũng v  anh em của b   iệu, ông  ũng  ang qu n lý,   u c u 

buộc những người  ang qu n lý t i s n tr n giao tr  lại t i s n cho các th a k  của ông 

Ngu ễn Văn K . Sau    thì b  Trang r t lại một ph n   u c u, chỉ   u c u buộc những 

người n u tr n ph i giao tr  diện tích 624,6m
2
 tại các ranh mốc 3, 4, 5, 6 thuộc thửa 

163 tờ b n    số 69 xã An Phư c, hu ện  ong Th nh, tỉnh Đ ng Nai – Theo b n vẽ 

hiện trạng số 11799/2018 của Văn phòng  ăng ký   t  ai – Chi nhánh hu ện  ong 

Th nh v  t i s n tr n   t thuộc diện tích   t n u tr n. Không tranh ch p ph n   t còn 

lại ở các thửa Ab  diện tích 77,1m
2
 , 323b  diện tích 111,6m

2
 , 163b theo như b n vẽ 

nêu trên. 

- Đối v i b   ơn ông Phan Văn  ũng v  b  Ngu ễn Th   iệu ph n tố cho rằng ch  

của b   iệu l  b  Ngu ễn Th   i n  ã mua của b     Th  Xu nh  v    t, sau khi mua 

thì b   i n xâ  lại nh  c p 4, xâ  th m 03 căn nh  c p 4 liền kề v  04 phòng trọ.    

 i n cho lại vợ ch ng ông  ũng b   iệu nh    t n u tr n. Khi b   i n còn sống thì b  

 i n th   ông K  kh  khăn, không c  chỗ ở n n b   i n cưu mang, cho ông K  về 

sống chung trong nh , do b   i n không bi t chữ n n  ể cho ông K   ứng t n k  khai 

 ăng ký QS Đ,  ăng ký kinh doanh phòng trọ,  ứng t n tr n hợp   ng sử dụng  iện, 

nư c N n cho rằng  â  l  t i s n của b   i n ch t  ể lại.     i n không c  ch ng, 

con n n b   iệu l  em ruột của b   i n  ược hưởng th a k  di s n của b   i n,   u 

c u công nhận  ược hưởng di s n n u tr n. 

- Theo lời khai của b     Th  Xu tại Tòa án  c  lời khai  ược th a phát lại ghi 

nhận .       Th  Xu khai ngu n gốc ph n   t tranh ch p tr n b  Xu  ược Xí nghiệp 

Vận t i c p, b  c  mua th m của ông Ngu ễn Thanh  ình chu ển nhượng lại hoa m u 
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m i c  diện tích 898m
2
   t n u tr n. Đ n năm 1987 thì b  chu ển nhượng lại cho ông 

Ngu ễn Văn K   bằng gi   vi t ta   v i giá 50.000   ng; sau khi mua thì ông K  c  

xâ  dựng, kinh doanh nh  trọ, b  không c  bán   t tr n cho b  Ngu ễn Th   i n. 

- Theo xác nhận của U N  xã An Phư c thì ph n   t tr n l c   u do b     Th  

Xu  ăng ký thửa 163 tờ b n    số 69     331 , kể t  ng   22/4/2008 thì do ông 

Ngu ễn Văn K   ứng t n  ăng ký    328 . 

- Theo ông Phan Văn  ũng, b  Ngu ễn Th   iệu cho rằng b  Ngu ễn Th   i n 

mua nh -  t của b     Th  Xu giá 02 chỉ v ng nhưng không c  gi   tờ chứng minh b  

 i n mua nh  của b  Xu.    Xu thì không th a nhận c  bán nh -  t n u tr n cho b  

Liên. 

-  ựa v o lời khai của b     Th  Xu, t i liệu  ăng ký  ứng t n QS Đ, lời khai 

của những người công tác tại   a phương như: ông Ngu ễn Văn   ng ngu  n Trưởng 

ban nhân dân  p 3; ông Nghi m Xuân Vương ngu  n Trưởng Công an  p 3; ông Phạm 

Trọng Đại ngu  n  í thư chi bộ  p 3; ông Phạm Văn Mi n ngu  n Công an hu ện 

 ong Th nh; b  Phạm Th  Oanh l  người sinh sống lâu năm g n   t tranh ch p thì c  

cơ sở xác   nh b     Th  Xu c  bán ph n   t 898m
2
 n u tr n  tr n   t c  02 căn nh  

lá  cho ông Ngu ễn Văn K . Sau khi mua nh -  t thì ông K  c  xâ  dựng lại nh  v  

xâ  phòng trọ. Ông K  c  k  khai  ăng ký QS Đ, c   ăng ký kinh doanh phòng trọ, 

án sơ thẩm xác   nh t i s n tr n l  di s n của ông K   ể lại l    ng. 

- Về h ng th a k : ông K  c  vợ l  b  Ngu ễn Th   a sinh năm 1937, ch t ng   

15/4/2004; c  03 người con l  Ngu ễn Th  Phương Trang  ngu  n  ơn , Ngu ễn 

Thanh  i m v  Ngu ễn Th  Cẩm  ung. C p sơ thẩm  ưa những người n   tham gia tố 

tụng l    ng v       ủ. 

- Về di s n th a k :  

  Ph n   t 624,6m
2
  ban   u l  898m

2
 nhưng do các b n thống nh t chỉ tranh 

ch p 624,6m
2
 vì ph n còn lại  ã bán cho người khác  gi   ta  mua bán,  ăng ký 

QS Đ  do ông K  mua v   ăng ký QS Đ . 

  Ph n nh   t i s n g n liền v i   t : theo ngu  n  ơn cho rằng 05 căn nh  v  04 

phòng trọ do ông K  bỏ tiền ra xâ  dựng v o các năm 1987, 1988, 1993. Còn phía b  

 iệu, ông  ũng cho rằng do b   i n bỏ tiền ra xâ  dựng v o các năm 1986, 1987, 

1988 v  1993 nhưng cũng không c  gi   tờ gì chứng minh b   i n bỏ tiền ra xâ  

dựng. Nhưng trong thời gian tr n thì b   i n c  chung sống cùng ông K  tại nh -  t 

n  , n n cũng c n xem xét công sức tôn tạo, gìn giữ, b o qu n của b   i n m  c p sơ 

thẩm chưa xem xét. 

- Theo chứng thư thẩm   nh giá ng   26/3/2019 thì xác   nh c  05 căn nh  v  dã  

phòng trọ c  giá như sau: 

  Nh  1: còn 75  giá tr    363.690.000   ng 

  Nh  2: còn 75  giá tr    244.206.900   ng 

  Nh  3: còn 75  giá tr    156.000.000   ng 

  Nh  4: còn 60  giá tr    42.000.000   ng 

  Nh  5: còn 60  giá tr    36.000.000   ng 

   ã  nh  trọ: còn 60  giá tr    85.000.000   ng 

Tổng cộng t i s n tr n   t  nh   c  giá tr    927.456.900   ng 

- Thẩm   nh giá tr n ng   26/3/2019,   n ng   13/4/2019 ông  ũng, b   iệu phá 

bỏ căn nh  số 2, xâ  dựng lại căn nh  m i, theo ông  ũng, b   iệu cho rằng xâ  dựng 

lại căn nh  số 2 n u tr n v i số tiền kho ng hơn 300.000.000   ng  U N  xã An 

Phư c c  lập bi n b n không cho xâ  dựng v o ng   13/4/2019 . 
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- Theo bi n b n xem xét, thẩm   nh tại chỗ ng   19/5/2020 thì tr n ph n   t tranh 

ch p 624,6m
2
 c  07 căn nh , n n án sơ thẩm xác   nh l  07 căn nh . Tại phi n tòa 

ph c thẩm thì các  ương sự xác   nh l  05 căn nh  v  04 phòng trọ chứ không ph i 07 

căn nh . 

-  o án sơ thẩm chưa xem xét công sức   ng g p của b   i n v o t i s n tr n 

như: Công nuôi dư ng ông K ; Công sức gìn giữ, b o qu n t i s n;   n cạnh   , c p 

sơ thẩm c  thi u s t như: Xác   nh không   ng về t i s n tr n   t  l  05 căn nh  v i 

04 phòng trọ; ha  07 căn nh  ; Ph n qu  t   nh của án sơ thẩm tu  n buộc những 

người  ang ở tại 07 căn nh  ph i giao tr  lại t i s n cho các th a k  của ông K , nhưng 

không tu  n cụ thể l  những ai ; Tu  n ngu  n  ơn c  trách nhiệm thanh toán lại cho 

b   ơn v  người c  qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan  ang ở tr n   t số tiền 700.000.000 

  ng nhưng không xác   nh cụ thể người c  qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan  ang ở tr n 

  t g m những ai, mỗi người  ược hưởng số tiền l  bao nhi u v  b   ơn  ược nhận số 

tiền l  bao nhi u, vì vậ  không thể thi h nh án  ược. 

-  o c n ph i xem xét lại những v n  ề n u tr n,   ng thời cũng c n xem xét 

thêm về chỗ ở của b   ơn, n u b   ơn không còn chỗ ở n o khác thì n n gi i qu  t cho 

b   ơn  ược ở lại 01 căn nh  tr n ph n   t tranh ch p v  buộc b   ơn ph i tr  lại giá tr  

nh    t  ược ở cho ngu  n  ơn. Những v n  ề tr n, Tòa án c p ph c thẩm không thể 

gi i qu  t nga  ở c p ph c thẩm, n n ch p nhận theo kháng cáo của b  Ngu ễn Th  

 iệu, cũng như theo  ề ngh  của Đại diện Viện kiểm sát l  hủ  án sơ thẩm, giao h  sơ 

về cho Tòa án c p sơ thẩm gi i qu  t lại theo qu    nh của pháp luật. 

 ởi các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ v o kho n 1 Điều 308; kho n 1 Điều 310  ộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

- Ch p nhận kháng cáo của b  Ngu ễn Th   iệu. 

-  ủ  to n bộ b n án dân sự sơ thẩm số 06/2022/DS-ST ngày 24/01/2022 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đ ng Nai xét xử giữa các  ương sự như  ã n u tr n. 

- Giao h  sơ về cho Tòa án nhân dân tỉnh Đ ng Nai xét xử lại theo qu    nh của 

pháp luật. 

-    Ngu ễn Th   iệu không ph i nộp án phí dân sự ph c thẩm.  o n tr  cho b  

 iệu số tiền 300.000   ng tạm ứng án phí ph c thẩm theo bi n lai thu tiền số 0000162 

ng   15/02/2022 của Cục thi h nh án dân sự tỉnh Đ ng Nai. 

  n án n   l  ph c thẩm c  hiệu lực thi h nh kể t  ng   05/9/2022. 

Nơi nhận: 
 Tòa án nhân dân tối cao; 

 VKSN CC tại TP.HCM; 

 TAND tỉnh Đ ng Nai; 

 VKSND tỉnh Đ ng Nai; 

 Cục T A S tỉnh Đ ng Nai; 

 Các  ương sự;                                                                                           

  ưu,  NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Tô Chánh Trung 

 


